

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP: 
Giáo án số : 
01
                      Số tiết :  
                   Tổng số tiết đã giảng:  

Thực hiện từ ngày: 

     đến ngày  
TÊN BÀI : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MÁY TÍNH
Bài 1:  TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MÁY TÍNH
                         Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN MT
· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên có cái nhìn tổng quát về các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính đã và đang có mặt trên thị trường  
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :


- Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút

III - GIẢNG BÀI MỚI: 

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học

	BÀI 1:  TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MÁY TÍNH 
BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN MÁY TÍNH

	
	I. Cấu trúc chung của hệ thống máy tính

1. Phần cứng.

2. Phần mềm.

II. Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính.

Các thành phần chính l: khối thiết bị nhập, khối thiết bị xuất, khối xử lý, khối bộ nhớ.

1. Thùng máy

Vai trị, đặc điểm, phân loại.

2. Bộ nguồn.

· Vai trò,  phân loại.

· Các thành phần của bộ nguồn.

· Các thông số của bộ nguồn

3. CPU

4. Bộ nhớ trong

5. Bộ nhớ ngoài
6. Màn hình

7. Bàn phím
	45’
45’

45’

45’

25’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút

 
1. Hãy cho biết nguyên lý Hoạt  động và chức năng của CPU?


2.Hãy cho biết vài trò của tài liệu đính kèm theo sản phẩm phần cứng ?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày   tháng   năm 201
Ngày    tháng    năm 201

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH                                    LỚP:  
Giáo án số : 02
                      Số tiết : 
                 
Tổng số tiết đã giảng:  

Thực hiện từ ngày:  

  đến ngày 

TÊN BÀI : CHƯƠNG II: HỆ THỐNG VI XỬ LÝ


BÀI 3: MAINBOARD
                      BÀI 4: HỆ THỐNG VI XỬ LÝ (CPU)
· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên nắm được tốc độ xử lý, tốc độ bus và nhận dạng được các LOẠI CPU đang có trên thị trường 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :


- Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian10 phút

III - GIẢNG BÀI MỚI: 

	                                        BÀI 3: MAINBOARD
BÀI 4: HỆ THỐNG VI XỬ LÝ (CPU)

	
	· Mainboard.

· Tổng quan về mainboard

· Vai trị,  phân loại.

· Các thông số của Mainboard.

· Các thành phần trong mainboard

· Giới thiệu công nghệ tích hợp

· Chẩn đoán và xử lý sự cố

I.   Cấu tạo phần cứng và ngôn ngữ của CPU 

II. Khối thực hiện lệnh (EU)

1. Đơn vị số học và logic (Arithmetic and Logic Unit)

2. Đơn vị điều khiển (Control Unit)

3. Các thanh ghi (Register)

III. Khối giao tiếp Bus (BIU)
	90’

90’


	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	

	
	I.   Tốc độ xử lý 

1. Cách thức nhận dạng 

2. Ví dụ minh họa 

II. Tốc độ Bus 

3. Cách thức set jumper tốc độ Bus trên Mainboard 

4. Interrupt (ngắt)

5. Truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA)

III. Khối giao tiếp Bus (BIU)

IV. Nhận dạng các loại CPU

1. Intel Pentium

2. AMD


	90’

45’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút


1. Cách phân biệt các chủng loại CPU?

2. Các thế hệ bộ Vi Xử Lý của Intel, của AMD?
1.Hãy cho biết chức năng và cấu tạo của ram ?


2.Hãy phân biệt các LOẠI bộ nhớ ram mà em biết ?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày    tháng    năm 201
Ngày    tháng    năm 201

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT
     ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP: 
Giáo án số : 
03
                      Số tiết :  
                   Tổng số tiết đã giảng: 
Thực hiện từ ngày:                đến ngày 
CHƯƠNG III :  HỆ THỐNG BỘ NHỚ
BÀI 5: HỆ THỐNG BỘ NHỚ TRONG




  BÀI 6: HỆ THỐNG BỘ NHỚ NGOÀI
· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên có khả năng hệ thống hóa các đặc điểm, phân cấp cấu trúc và chức năng của các thành phần ROM, RAM. Nhận dạng và phân biệt được khe cắm RAM và các LOẠI RAM 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :


- Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút

III - GIẢNG BÀI MỚI: 

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học

	BÀI 5: HỆ THỐNG BỘ NHỚ TRONG

	
	I.  Đặc điểm và phân cấp của hệ thống nhớ trong máy tính 

1. Đặc điểm

2. Phân cấp cấu trúc 

II. Cấu trúc bộ nhớ và chức năng các loại 

1. Theo cấu trúc thanh RAM

2. Theo từng lọai RAM

3. Chỉ tiêu kỹ thuật 


	90’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	 CÁCH THỨC NHẬN DẠNG KHE CẮM RAM VÀ CÁC LOẠI RAM

	
	I.  Khe cắm RAM

1. Simm

2. Dimm

II. Phân loại RAM 

III. Cách thức nhận biết số chn, phân biệt SIMM v DIMM 

IV. Cách thức nhận biết dung lượng nhớ, hãng sản xuất các loại RAM 

V. Biện pháp bảo trì RAM 
	120’

90’
120’


	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc



	                                                                  BỘ NHỚ ROM

	
	I. Rom mặt nạ (Maskable).

II. Rom có thể nạp chương trình (PROM)

III. Rom cĩ thể ghi và xóa lại được (EPROM).

IV. Rom co thể ghi  và xóa bằng xung điện  (EFPROM) – ROM CMOS


	90’


	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

	BÀI 6: HỆ THỐNG BỘ NHỚ NGOÀI

	
	I. Ổ đĩa cứng
Cấu tạo bên trong ở cứng

􀁺 Đĩa từ : Bên trong ổ đĩa gồm nhiều đĩa từ được làm bằng nhôm hoặc hợp chất gốm thuỷ tinh, đĩa được phủ một lớp từ và lớp bảo vệ ở cả 2 mặt, các đĩa được xếp chồng và cùng gắn với một trục mô tơ quay nên tất cả các đĩa đều quay cùng tốc độ, các đĩa quay nhanh trong suốt phiên dùng máy  
Cấu tạo đĩa và các đầu từ

􀁺 Đầu từ đọc - ghi : Mỗi mặt đĩa có một đầu đọc & ghi vì vậy nếu một ổ có 2 đĩa thì có 4 đầu đọc & ghi

􀁺 Mô tơ hoặc cuộn dây điều khiển các đầu từ : giúp các đầu từ dịch chuyển ngang trên bề mặt đĩa để chúng có thể ghi hay đọc dữ liệu  .

􀁺 Mạch điều khiển : Là mạch điện nằm phía sau ổ cứng , mạch này có các chức năng :

+ Điều khiển tốc độ quay đĩa
+ Điều khiển dịch chuyển các đầu từ

+ Mã . hoá và giải mã . các tín hiệu ghi và đọc
II. Ổ đĩa mềm

Đĩa mềm là một vật làm bộ nhớ phụ cho máy tính, là một mảnh poliester tròn và mỏng có phủ vật liệu có từ tính. Chúng ta sẽ tìm hiểu đĩa mềm trên các phương diện sau đây:

· Cấu tạo

· Các loại đĩa mềm

· Đặc điểm

III. Ổ đĩa quang

Ổ đĩa CD Rom

CD ROM ( Compac Disk Read Olly Memory )

􀁺 Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của CD Rom dựa vào các yếu tố

+ Chủng loại ổ CD Rom

+ Tốc độ đọc dữ liệu của ổ CD Rom :

Tốc độ đọc dữ liệu của ổ CD Rom được tính bằng số X Ổ 1X có tốc độ truy cập dữ liệu là 150KB

=> ổ 10X sẽ có tốc độ truy cập là 10 x 150K = 1 .500KB

=> ổ 48X có tốc độ truy cập là 48 x 150K = 7200KB

=> ổ 52X có tốc độ truy cập là 52 x 150K = 7800KB

IV. USB


	25’
25’

25’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

Hình ảnh minh họa
· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

Hình ảnh minh họa
· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

Hình ảnh minh họa



IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút
 
1.Hãy cho biết chức năng của ROM BIOS trong máy tính ?


2.Hãy phân loại các LOẠI ROM mà em biết ?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày     tháng    năm 201
Ngày   tháng    năm 201 

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT
 ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP:  
Giáo án số : 04
       Số tiết       
                   Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện từ ngày:               đến ngày  
TÊN BÀI : HỆ THỐNG BỘ NHỚ NGOÀI

  Ổ ĐĨA CỨNG

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên hiểu được cấu tạo của ổ đĩa cứng, các thành phần cấu thành ổ đĩa cứng.
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

  Ổ ĐĨA MỀM VÀ Ổ ĐĨA QUANG

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên hiểu cấu tạo ổ đĩa mềm, đĩa mềm, đĩa CD, và ổ đĩa CD
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

I – ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 – 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :

III. Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian10 phút

III – GIẢNG BÀI MỚI: 

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian

	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học

	  Ổ ĐĨA CỨNG

	
	I. Các thành phần quan trọng của ổ đĩa cứng 

1. Sector

2. Track

3. Header

4. Cluster v File Allocation System

II.  Hệ thống Bus giao tiếp 

1. IDE

2. SCSI

III.  Phân loại ổ đĩa cứng theo từng nhà sản xuất 


	90’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội
 dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


	 Ổ ĐĨA MỀM VÀ Ổ ĐĨA QUANG



	
	I.  Cấu tạo và các chỉ tiêu kỹ thuật của đĩa mềm, ổ đĩa mềm 

1. Cấu tạo các thành phần trong ổ đĩa 

2. Nguyên lý hoạt động và cách sửa chữa các lỗi thường gặp 

II. Ổ đĩa CDROM

1. Cấu tạo các thành phần trong ổ đĩa 

2. Nguyên lý hoạt động và cách sửa chữa các lỗi thường gặp 


	45’

45’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút
 
1. Việc thiết lập BIOS có ý nghĩa gì đối với Hoạt  động của máy tính ?


2.Cho biết cấu tạo của ổ đĩa cứng ?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày    tháng     năm 201 
Ngày   tháng    năm 201 

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT
      ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP:  
 Giáo án số : 05
                      Số tiết :  
 Tổng số tiết đã giảng: 

 Thực hiện từ ngày:              đến ngày 

TÊN BÀI : 

         TÌM HIỂU VÀ SET UP BIOS 

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên thiết lập được các thành phần trong BIOS 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích



  KHẢO SÁT VÀ PHÂN BIỆT CÁC LOẠI MAINBOARD 

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên phân biệt được các LOẠI mainboard đang có trên thị trường 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích

           CẤU TRÚC MAINBOARD

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên hiểu cấu trúc mạch in, các khe cắm và kỹ thuật set jumper trên mainboard 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

           KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP  

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên khắc phục và nhận biết một số các hỏng hóc liên quan đến mainboard  
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích.

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học


	 TÌM HIỂU VỀ SET UP BIOS

	
	I. Định nghĩa BIOS.

II. Set up BIOS theo từng trường hợp cụ thể .
III. Set jumper CMOS trn Mainboard.

IV. Xử lý các lỗi thường gặp trong CMOS và BIOS 


	90’


	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội
dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	 KHẢO SÁT VÀ PHÂN BIỆT CÁC LOẠI MAINBOARD

	
	I.  Các tiêu chuẩn cơ bản của Mainboard 

II. Các loại Mainboard thơng dụng 

1. ASUS

2. GIGABYTE 

	10’

25’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội 
dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	 CẤU TRÚC MAINBOARD 

	
	I. Sơ đồ cấu tạo mạch in

II. Cấu trúc các khe cắm trong Mainboard.

1. ISA

2. PCI

3. AGP

III. Cách thức Set jumper trong Mainboard.

IV. Chip set v bộ nhớ Cache 


	90’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội 
dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRÊN MAINBOARD

	
	I. Lời nói đầu 

II. Các lỗi thường gặp trên Mainboard 
III. Các biện pháp khắc phục 


	45’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội 
dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút

1. Hãy cho biết các thành phần thường gặp trên mainboard máy tính ?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày    tháng    năm 201
Ngày    tháng   năm 201

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT
        ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP:  
Giáo án số : 
06
                      Số tiết :  
                   Tổng số tiết đã giảng:  

Thực hiện từ ngày:                    đến ngày  
TÊN BÀI : 

Bài 9:  PHÂN VÙNG VÀ ĐỊNH DẠNG Ổ ĐĨA CỨNG BẰNG CÁC PHẦN MỀM HỔ TRỢ 

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên biết phân vùng và định dạng được ổ đĩa cứng theo các phần mềm cụ thể 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích

  BỘ NGUỒN

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên hiểu đặc điểm, cấu tạo các thành phần bên trong bộ nguồn mày tính, từ đó có thể chuẩn đoán và sửa chữa được một số hỏng hóc thường gặp 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích.

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :


- Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút

III - GIẢNG BÀI MỚI: 

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học

	 PHÂN VÙNG VÀ ĐỊNH DẠNG Ổ ĐĨA CỨNG 

BẰNG CÁC PHẦN MỀM HỔ TRỢ 

	
	I.   Phân vùng đĩa cứng 

1. Phân vùng đĩa cứng theo DOS

2. Phân vùng đĩa cứng theo phần mềm hổ trợ 

II.  Định dạng ổ đĩa cứng 

1. Định dạng ổ đĩa  cứng theo DOS

2. Định dạng ổ đĩa  cứng theo phần mềm hỗ  trợ 

III. Ghost ổ đĩa 


	90’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	BÀI 14: BỘ NGUỒN

	
	I. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

II. Phân biệt nguồn AT v ATX.

III. Phân biệt màu dây, điện áp, dòng điện và công suất của bộ nguồn.

IV. Cách khắc phục các lỗi thường gặp 


	45’

90’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày    tháng    năm 201  
Ngày    tháng    năm 201

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP: 
Giáo án số : 
07
                      Số tiết :  
                   Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện từ ngày:                       đến ngày  

TÊN BÀI : 

Bài 10:  CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT, OFFICE VÀ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN KHÁC

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên cài đặt được hệ điều hành, office và các chương trình khác 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

MÀN HÌNH (MONITOR)

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên hiểu đặc điểm, cấu tạo các thành phần của màn hình. Từ đó có thể chuẩn đoán, sửa chữa được một số hỏng hóc thường gặp 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

 MÁY IN (PRINTER)

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên hiểu đặc điểm, cấu tạo các thành phần của máy in. Từ đó có thể chuẩn đoán, sửa chữa được một số hỏng hóc thường gặp.
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :


- Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút

III - GIẢNG BÀI MỚI: 

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học

	Bài 15:  CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT, OFFICE VÀ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN KHÁC

	
	I. Cài đặt Windows XP, Window Vista,…

II. Cài đặt các trình điều khiển khác.

III. Cài đặt Office 2000 và các phần mềm ứng dụng Lạc Việt, Photoshop….


	45’

	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội 
dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	 MÀN HÌNH (MONITOR)

	
	I. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình CRT

II.  Các  loại màn hình.

III.  Cách khắc phục các lỗi thường gặp. 


	90’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội 
dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại 
với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	 MÁY IN (PRINTER)

	
	I. Cấu tạo và nguyẽn lý hoạt động của máy in.

II.  Các loại máy in thông dụng (in kim, phun và laser)

III.  Cách khắc phục các lỗi thường gặp 


	75’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội
 dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút

1. Hãy cho biết nguyên lý hoạt  động của màn hình máy tính?

2. Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản của màn hình CRT và màn hình tinh thể lỏng?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :

             Ngày    tháng    năm 201
Ngày    tháng    năm 201 

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP: 
Giáo án số : 
08
                      Số tiết :  
                   Tổng số tiết đã giảng:  

Thực hiện từ ngày:                     đến ngày 
TÊN BÀI : 

Bài 11:  CÀI ĐẶT DRIVER CHO CD-ROM VÀ TỐI ƯU HÓA BỘ NHỚ

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên cài đặt được driver cho cd-rom để nhận dạng ổ đĩa cd-rom từ dos 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

  CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT, OFFICE VÀ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN KHÁC

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên cài đặt được hệ điều hành, office và các chương trình khác 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :


- Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian10 phút

III - GIẢNG BÀI MỚI: 

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học

	 CÀI ĐẶT DRIVER CHO CD-ROM 

VÀ TỐI ƯU HÓA BỘ NHỚ

	
	I. Tìm hiểu các tập tin nội trú và ngoại  trú.

II. Tiến hành cài đặt driver cho CD-ROM.
III. Tối ưu hóa bộ nhớ.

	45’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội
 dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại 
với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	BÀI 12: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT, OFFICE VÀ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN KHÁC 

	
	I. Cài đặt Windows XP, Window Vista,…

II. Cài đặt các trình điều khiển khác.

III. Cài đặt Office 2000 và các phần mềm ứng dụng 
	45’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội 
dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại 
với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút

1. Hãy mô tả các thao tác để cài đặt một hệ điều hành ?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày    tháng    năm 201
Ngày    tháng   năm 201

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT
  ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP: 
   Giáo án số : 09
                      Số tiết :  
                 
  Tổng số tiết đã giảng: 

   Thực hiện từ ngày:                    đến ngày 
  BÀI 12-13: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT, OFFICE VÀ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN KHÁC (tt)-CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên cài đặt được hệ điều hành, office và các chương trình khác 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích

  HỆ THỐNG BUS, PORT, CARD MỞ RỘNG

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên hiểu cấu tạo, nguyên lý họat động và nhiệm vụ của hệ thống bus, các cổng ngoại vi. 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :


- Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian10 phút

III - GIẢNG BÀI MỚI: 

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học

	 CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT, OFFICE VÀ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN KHÁC (tt)



	
	I. Cài đặt Windows XP, Window Vista,…

II. Cài đặt các trình điều khiển khác.

III. Cài đặt Office 2000 và các phần mềm ứng dụng Lạc Việt, Photoshop….


	45’
30’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội
 dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	  HỆ THỐNG BUS, PORT V CARD MỞ RỘNG

	
	I. Các Bus thông dụng.

II. Phân loại các cổng ngoại vi theo chức năng cụ thể 

1. Cổng nối tiếp 

2. Cổng song song

3. Giao diện USB 

III.  Card điều khiển màn hình 

IV.  Card âm thanh  

V.    Card mạng (NIC)

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của card mạng.

2. Kỹ năng lắp ráp, cài đặt driver cho card mạng 


	20’

25’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút
 
1. Hãy cho biết cách thức cài được nhiều hệ điều hành trên một máy tính ?


2. Hãy kể một vài sự cố thường gặp trong quá trình cài đặt chương trình máy tính?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày    tháng   năm 201
Ngày    tháng    năm 201 

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 
LỚP: 
Giáo án số : 
10
                      Số tiết :  
                   Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện từ ngày:                       đến ngày 
Bài 14-15-16-17:  REGISTRY VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU 

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên biết các kiến thức về công dụng registry, thao tác được một số chức năng cơ bản đối với registry, và hiểu được tầm ảnh hưởng của nó 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

      GIỚI THIỆU VIRUS MÁY TÍNH 

· Mục đích:  Sau khi học xong sinh viên có các khái niệm cơ bản về virus máy tính, đề ra được phương pháp phòng chóng sao cho hiệu quả trong công việc 
· Yêu cầu: Học sinh phải nắm được nội dung của mục đích 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở :


- Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút

III - GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 270 phút     

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt  động của GV – Hoạt  động của HS

Phương tiện dạy học

	 REGISTRY VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU 

	
	I. Công dụng Registry.

II. Backup và Restore registry.

III. Thao tác với Registry.
IV. Giới thiệu các công cụ phục hồi dữ liệu 


	20’

25’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội 
dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa

	 GIỚI THIỆU VIRUS MÁY TÍNH 

	
	I. Giới thiệu virus máy tính.

II. Hình thức lây nhiễm và triệu chứng .
III. Giới thiệu các công cụ, phần mềm diệt virus.
IV. Phương pháp phòng chống.


	90’
30’
	· Giáo viên : 

· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

· Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại
 với học sinh.

· Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

· Nghe, nhìn, ghi chú cẩn thận

· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

· Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

· Bảng trắng

· Hình ảnh minh họa


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 3 - 5 phút 


1. Registry có công dụng như thế nào đối với hệ thống máy tính ?

2. Virus máy tính là gì, hãy kế một vài loại virus máy tính mà em biết ?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :


Ngày    tháng    năm 201
Ngày    tháng   năm 201

TỔ TRƯỞNG 
GIÁO VIÊN

LÊ QUÝ HƯNG QUỐC
LÊ  TẤT  ĐẠT
Trang 1

